
ỦY BAN NHÂN DÂN 

      XÃ BA DINH 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:        /BC-UBND           Ba Dinh, ngày      tháng 9 năm 2025 

                   
BÁO CÁO 

Về việc thực hiện rà soát dữ liệu hộ tịch lịch sử 

 

Thực hiện Công văn số 624/STP-HC&BTTP ngày 15/9/2025 của Sở Tư Pháp 

tỉnh về việc thực hiện rà soát dữ liệu hộ tịch lịch sử; UBND xã Ba Dinh báo cáo rà 

soát dữ liệu hộ tịch lịch sử như sau:  

I. Kết quả rà soát dữ liệu hộ tịch 

Để thực hiện việc nhập dữ liệu hộ tịch từ các sổ hộ tịch đang lưu trữ tại UBND 

xã; để bảo đảm dữ liệu được chuyển lên cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử (CSDLHTĐT) 

đầy đủ phục vụ việc kết nối, khai thác tra cứu giải quyết thủ tục hành chính, đảm 

bảo, đúng tiến độ. UBND xã đã chỉ đạo Văn phòng HĐND & UBND xã (công chức 

phụ trách tư pháp) rà soát số liệu hộ tịch hiện đang lưu trữ trên địa bàn. Trong đó 

Đăng ký khai sinh trên CSDLHTĐT: 3774 trường hợp. Đăng ký khai sinh 

hiện đang lưu trữ tại xã: 4.379 trường hợp. 

Đăng ký khai tử trên CSDLHTĐT: 555 trường hợp. Đăng ký khai tử hiện đang 

lưu trữ tại xã: 584 trường hợp. 

Đăng ký kết hôn trên CSDLHTĐT: 921 trường hợp. Đăng ký kết hôn hiện 

đang lưu trữ tại xã: 1066 trường hợp. 

Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân trên CSDLHTĐT: 585 trường hợp. 

Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân hiện đang lưu trữ tại xã: 589 trường hợp. 

Đăng ký thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch trên CSDLHTĐT: 147 trường 

hợp. Đăng ký bổ sung hộ tịch hiện đang lưu trữ tại xã: 194 trường hợp. 

Đăng ký nhận cha, mẹ con trên CSDLHTĐT: 01 trường hợp. Đăng ký nhận 

cha, mẹ con hiện đang lưu trữ tại xã: 04 trường hợp. 

Đăng ký Giám hộ trên CSDLHTĐT: 01 trường hợp. Đăng ký Giám hộ hiện 

đang lưu trữ tại xã: 03 trường hợp. 

Đăng ký Nuôi con nuôi trên CSDLHTĐT: 03 trường hợp. Đăng ký Nuôi con 

nuôi hiện đang lưu trữ tại xã: 04 trường hợp. 

 * Những trường hợp không có thông tin trên Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử 

 Khai sinh 

 Năm 2016: 52 trường hợp 

         1. Phạm Đức Hoà, sinh ngày 04/02/2016. Ngày đăng ký khai sinh 28/3/2016, 

cha Phạm Văn Trái, mẹ Phạm Thị Khố. 
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         2. Phạm Thị Tâm, sinh ngày 25/3/2016. Ngày đăng ký khai sinh 06/4/2016, 

cha Phạm Văn Thình, mẹ Phạm Thị Anh. 

         3. Phạm Văn Kênh, sinh ngày 10/5/1958. Ngày đăng ký khai sinh 11/4/2016, 

cha Phạm Văn Lõi, mẹ Phạm Thị Chép. 

         4. Nguyễn Hoàng Phú, sinh ngày 15/06/2015. Ngày đăng ký khai sinh 

13/4/2016, cha Nguyễn Văn Quang, mẹ Phạm Thị Thu Trang. 

         5. Phạm Thuỳ Tâm, sinh ngày 22/02/2016. Ngày đăng ký khai sinh  28/3/2016, 

cha Phạm Văn Trái, mẹ Phạm Thị Khố. 

         6. Phạm Thị Thi, sinh ngày 24/4/2016. Ngày đăng ký khai sinh  06/5/2016, cha 

Phạm Văn Mê, mẹ Phạm Thị Chợc. 

         7. Phạm Thị Diệp, sinh ngày 26/4/2016. Ngày đăng ký khai sinh  10/5/2016, 

cha Phạm Văn Tho, mẹ Phạm Thị Khăm. 

         8. Phạm Văn Chư, sinh ngày 01/4/2016. Ngày đăng ký khai sinh  02/5/2016,  

mẹ Phạm Thị Kiên 

         9. Phạm Văn Sí, sinh ngày 14/5/2016. Ngày đăng ký khai sinh  30/5/2016, cha 

Phạm Văn Phúc, mẹ Phạm Thị Bú. 

         10. Huỳnh Bảo Ngọc, sinh ngày 11/5/2016. Ngày đăng ký khai sinh  

30/5/2016, cha Huỳnh Tấn Ý, mẹ Huỳnh Thị Kim Thuý. 

         11. Phạm Ngọc Nhược, sinh ngày 10/7/2016. Ngày đăng ký khai sinh  

31/5/2016, cha Phạm Mưu, mẹ Trần Thị Gạo. 

         12. Phạm Văn Đách, sinh ngày 01/01/1996. Ngày đăng ký khai sinh  

21/7/2016, cha Phạm Văn Ho, mẹ Phạm Thị Nữ. 

         13. Phạm Thị Kim Thuỷ, sinh ngày 20/4/2015. Ngày đăng ký khai sinh  

22/7/2016, cha Phạm Văn Thu, mẹ Phạm Thị Cút. 

         14. Phạm Văn Quýt, sinh ngày 06/6/1990. Ngày đăng ký khai sinh  02/8/2016, 

cha Phạm Văn Rê, mẹ Phạm Thị Tót. 

         15. Phạm Văn Vơn, sinh ngày 01/01/1987. Ngày đăng ký khai sinh  02/8/2016, 

cha Phạm Văn Néo, mẹ Phạm Thị Dách. 

         16. Phạm Văn Thiệp, sinh ngày 24/4/2015. Ngày đăng ký khai sinh  19/8/2016, 

cha Phạm Văn Đã, mẹ Phạm Thị Đền. 

         17. Nguyễn Phú Thành, sinh ngày 15/3/1994. Ngày đăng ký khai sinh  

19/8/2016, cha Nguyễn Văn Ngọc, mẹ Nguyễn Thị Dân. 

         18. Phạm Thị Mai, sinh ngày 25/8/2016. Ngày đăng ký khai sinh  05/9/2016, 

cha Phạm Văn Thanh, mẹ Phạm Thị Thành. 

         19. Trương Văn Nghiệp, sinh ngày 05/3/1957. Ngày đăng ký khai sinh  

12/9/2016, cha Trương Văn Sơn, mẹ Đỗ Thị Yên. 
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         20. Đinh Thuý Hà, sinh ngày 06/5/1957. Ngày đăng ký khai sinh  12/9/2016, 

cha Đinh Văn Thanh, mẹ Hà Thị Thông. 

         21. Phạm Thị Y Sơ Ra, sinh ngày 13/7/2016. Ngày đăng ký khai sinh  

19/9/2016, cha Phạm Văn Thốc, mẹ Phạm Thị Krưn. 

         22. Phạm Văn Hổ, sinh ngày 04/7/2016. Ngày đăng ký khai sinh  20/9/2016, 

cha Phạm Văn Từ, mẹ Phạm Thị Hơ. 

         23. Phạm Thị Thuý, sinh ngày 10/12/2001. Ngày đăng ký khai sinh  20/9/2016, 

cha Phạm Văn Vinh, mẹ Phạm Thị Kếp. 

         24. Phạm Văn Đong, sinh ngày 06/8/1957. Ngày đăng ký khai sinh  30/9/2016, 

cha Phạm Văn Hít, mẹ Phạm Thị Màu. 

         25. Phạm Thị Buôn, sinh ngày 01/01/1958. Ngày đăng ký khai sinh  30/9/2016, 

cha Phạm Văn Ba, mẹ Phạm Thị Bông. 

         26. Phạm Văn Thấy, sinh ngày 01/01/1965. Ngày đăng ký khai sinh  30/9/2016, 

cha Phạm Văn Hê, mẹ Phạm Thị Reo. 

         27. Châu Hoàng Huynh, sinh ngày 17/8/1982. Ngày đăng ký khai sinh  

03/10/2016, cha Châu Hoàng Minh, mẹ Nguyễn Thị Đỉnh. 

         28. Phạm Anh Trưởng, sinh ngày 04/09/2016. Ngày đăng ký khai sinh  

05/10/2016,  mẹ Phạm Thị Chiên. 

         29. Phạm Ngọc Thái, sinh ngày 12/9/2016. Ngày đăng ký khai sinh  

05/10/2016, cha Phạm Văn Tun, mẹ Phạm Thị Lá. 

         30. Phạm Minh Đang, sinh ngày 20/9/2016. Ngày đăng ký khai sinh  

11/10/2016, mẹ Phạm Thị Hương. 

         31. Phạm Văn Sĩ, sinh ngày 10/5/1989. Ngày đăng ký khai sinh  11/10/2016, 

cha Phạm Văn Đôi, mẹ Phạm Thị Hoạch. 

         32. Phạm Văn Chỉ, sinh ngày 03/8/1986. Ngày đăng ký khai sinh  11/10/2016, 

cha Phạm Văn Nhất, mẹ Phạm Thị Diếp. 

         33. Phạm Chí Lâm, sinh ngày 18/8/2016. Ngày đăng ký khai sinh  20/10/2016,  

mẹ Phạm Thị Hút. 

         34. Phạm Xuân Mậu, sinh ngày 23/9/2016. Ngày đăng ký khai sinh  

20/10/2016, cha Phạm Văn Vũ, mẹ Phạm Thị Dấy. 

         35. Phạm Văn Trữ, sinh ngày 06/3/1986. Ngày đăng ký khai sinh  24/10/2016, 

cha Phạm Văn Cốp, mẹ Phạm Thị Mui. 

         36. Phạm Thị Ngoan, sinh ngày 27/10/2016. Ngày đăng ký khai sinh  

01/11/2016, cha Phạm Văn Sang, mẹ Phạm Thị Hè. 

         37. Trần Anh Quân, sinh ngày 09/10/2016. Ngày đăng ký khai sinh  

09/11/2016, cha Trần Anh Cường, mẹ Lê Thị Hồng Như. 
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         38. Phạm Quang Huy, sinh ngày 09/10/2016. Ngày đăng ký khai sinh  

09/11/2016, mẹ Phạm Thị Kim Vương. 

         39. Phạm Thị Thanh Huyền, sinh ngày 20/9/2016. Ngày đăng ký khai sinh  

17/10/2016, cha Phạm Tấn Thút, mẹ Phạm Thị Kiếu. 

         40. Phạm Minh Đức, sinh ngày 29/10/2016. Ngày đăng ký khai sinh  

14/11/2016, mẹ Phạm Thị Cúc. 

         41. Trương Nhật Diệu Thuý, sinh ngày 22/10/2016. Ngày đăng ký khai sinh  

24/11/2016, cha Trương Minh Truyền, mẹ Nguyễn Thị Vy. 

         42. Đinh Thị Thuỳ Trâm, sinh ngày 04/11/2016. Ngày đăng ký khai sinh  

28/11/2016, cha Đinh K Rốp, mẹ Phạm Thị Vinh. 

         43. Phạm Thị Hạnh, sinh ngày 31/10/2016. Ngày đăng ký khai sinh  

06/12/2016, cha Phạm Văn Vậy, mẹ Phạm Thị Noát. 

         44. Phạm Thị Thương, sinh ngày 03/11/2016. Ngày đăng ký khai sinh  

20/12/2016, mẹ Phạm Thị Thi. 

         45. Phan Tấn Phong, sinh ngày 29/8/2016. Ngày đăng ký khai sinh  

26/12/2016, cha Phan Tấn Phát, mẹ Phạm Thị Mỹ Châu. 

         46. Phạm Thanh Linh, sinh ngày 28/7/2016. Ngày đăng ký khai sinh  

15/8/2016, cha Phạm Văn Lân, mẹ Phạm Thị Chêm. 

         47. Phạm Văn Vươngg, sinh ngày 08/8/2016. Ngày đăng ký khai sinh  

09/9/2016, cha Phạm Văn Hơn, mẹ Phạm Thị Thì. 

         48. Phạm Thị Mi, sinh ngày 09/9/2016. Ngày đăng ký khai sinh  04/10/2016, 

cha Phạm Văn Công, mẹ Phạm Thị Găm. 

         49. Phạm Văn Quang, sinh ngày 23/9/2016. Ngày đăng ký khai sinh  

11/11/2016, cha Phạm Văn Mó, mẹ Phạm Thị Thung. 

         50. Phạm Đinh Thuyên, sinh ngày 28/9/2016. Ngày đăng ký khai sinh  

31/10/2016, cha Phạm Văn Bắp, mẹ Phạm Thị Tiêu. 

         51. Phạm Thanh Dan, sinh ngày 12/11/2016. Ngày đăng ký khai sinh  

13/12/2016, cha Phạm Văn Miêu, mẹ Phạm Thị Thiếu. 

         52. Phạm Thị Lăng, sinh ngày 18/10/2016. Ngày đăng ký khai sinh  

20/12/2016, cha Phạm Văn Mệt, mẹ Phạm Thị Tình. 

 Năm 2017: 54 trường hợp 

 1. Phạm Thị Hồng Thắm, sinh ngày 07/10/2016. Ngày đăng ký khai sinh 

12/01/2017, cha Phạm Văn Non, mẹ Phạm Thị Lấy. 

          2. Phạm Văn Nhật, sinh ngày 05/01/2017. Ngày đăng ký khai sinh 17/01/2017, 

cha Phạm Văn Khân, mẹ Phạm Thị Phu. 

          3. Nguyễn Võ Bảo Hiên, sinh ngày 15/12/2016. Ngày đăng ký khai sinh 

16/02/2017, cha Nguyễn Chí Khải, mẹ Phạm Thị Thành Thơm. 
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          4. Phạm Thị Tuyết Mai, sinh ngày 29/01/2017. Ngày đăng ký khai sinh 

07/02/2017, cha Phạm Văn Nhót, mẹ Phạm Thị Hiệp. 

          5. Phạm Thanh Thiên, sinh ngày 15/01/2017. Ngày đăng ký khai sinh 

15/02/2017, cha Phạm Văn Tha, mẹ Phạm Thị Troã. 

          6. Phạm Thị Y Thì, sinh ngày 29/01/2017. Ngày đăng ký khai sinh 

27/02/2017, cha Phạm Văn Canh, mẹ Phạm Thị Hố. 

          7. Phạm Văn Xung, sinh ngày 01/01/1968. Ngày đăng ký khai sinh 21/3/2017, 

cha Phạm Văn Phó, mẹ Phạm Thị Cân. 

          8. Phạm Quang Thanh, sinh ngày 23/02/2017. Ngày đăng ký khai sinh 

28/3/2017, cha Phạm Văn Phối, mẹ Phạm Thị Trâm. 

          9. Phạm Văn Thôi, sinh ngày 04/3/2017. Ngày đăng ký khai sinh 03/4/2017, 

cha Phạm Văn Vôm, mẹ Phạm Thị Thóa. 

          10. Phạm Văn Trường, sinh ngày 01/01/1927. Ngày đăng ký khai sinh 

20/4/2017, cha Phạm Văn Ệp, mẹ Phạm Thị Kía. 

          11. Phạm Thị Y Din, sinh ngày 04/4/2017. Ngày đăng ký khai sinh 03/5/2017, 

cha Phạm Văn Thao, mẹ Phạm Thị Reo. 

          12. Nguyễn Hà Vy, sinh ngày 30/3/2017. Ngày đăng ký khai sinh 05/5/2017, 

, mẹ Nguyễn Thị Ái. 

          13. Phạm Thái Bảo, sinh ngày 31/3/2017. Ngày đăng ký khai sinh 09/5/2017, 

cha Phạm Hữu Thọ, mẹ Nguyễn Thị Cẩm Nhung. 

          14. Phạm Thị Kim Thuý, sinh ngày 15/4/2017. Ngày đăng ký khai sinh 

11/5/2017, cha Phạm Văn Thiệp, mẹ Phạm Thị Cua. 

          15. Phạm Thị Y Diễm sinh ngày 30/4/2017. Ngày đăng ký khai sinh 

15/5/2017, cha Phạm Văn Mai, mẹ Phạm Thị Vuông. 

          16. Phạm Trung Lý, sinh ngày 24/3/2017. Ngày đăng ký khai sinh 12/5/2017, 

cha Phạm Văn Lâm, mẹ Phạm Thị Bốt. 

          17. Phạm Trung Luận, sinh ngày 24/3/2017. Ngày đăng ký khai sinh 

12/5/2017, cha Phạm Văn Lâm, mẹ Phạm Thị Bốt. 

          18. Đinh Thiên Chấn, sinh ngày 05/5/2017. Ngày đăng ký khai sinh 

24/5/2017, cha Đinh Thị Mây, mẹ Phạm Thị Sao. 

          19. Nguyễn Thị Đụng, sinh ngày 01/01/1934. Ngày đăng ký khai sinh 

23/3/2017, cha Nguyễn Thành, mẹ Nguyễn Thị Năm. 

          20. Phạm Văn Thâm, sinh ngày 02/3/2000. Ngày đăng ký khai sinh 25/5/2017, 

cha Phạm Văn Hạ, mẹ Phạm Thị Rái. 

          21. Phạm Thị Hải Yến, sinh ngày 23/5/2017. Ngày đăng ký khai sinh 

31/5/2017, cha Phạm Văn Hài, mẹ Phạm Thị Quên. 
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          22. Nguyễn Thị Hồng Nghi, sinh ngày 08/6/1989. Ngày đăng ký khai sinh 

07/6/2017, cha Nguyễn Đức Tuấn, mẹ Huỳnh Thị Luôn. 

          23. Phạm Thị Mua, sinh ngày 01/01/1929. Ngày đăng ký khai sinh 22/6/2017, 

cha Phạm Văn V Lấu, mẹ Phạm Thị Nhuông. 

          24. Phạm Văn Sốt, sinh ngày 02/6/2017. Ngày đăng ký khai sinh 06/7/2017, 

cha Phạm Văn Sen, mẹ Phạm Thị Quy. 

          25. Phạm Thị Đứa, sinh ngày 01/01/1969. Ngày đăng ký khai sinh 10/7/2017, 

cha Phạm Văn Eo, mẹ Phạm Thị Quanh. 

          26. Phạm Thị Lệ Uyên, sinh ngày 31/5/2017. Ngày đăng ký khai sinh 

10/7/2017,  mẹ Phạm Thị Bích. 

          27. Phạm Đăng Khôi, sinh ngày 16/6/2017. Ngày đăng ký khai sinh 

21/7/2017, cha Phạm Văn Đa, mẹ Hồ Thị Lang Sa. 

          28. Phạm Thị Khuyết, sinh ngày 18/7/2017. Ngày đăng ký khai sinh 

25/7/2017, cha Phạm Văn Đôi, mẹ Phạm Thị Sang. 

          29. Phạm Thị Hân, sinh ngày 25/5/2017. Ngày đăng ký khai sinh 05/9/2017, 

mẹ Phạm Thị Khơi. 

          30. Phạm Khánh Huy, sinh ngày 02/9/2017. Ngày đăng ký khai sinh 

22/9/2017, cha Phạm Văn Hoàn, mẹ Phạm Thị Lế. 

          31. Phạm Thị Chi, sinh ngày 20/7/2017. Ngày đăng ký khai sinh 29/9/2017, 

cha Phạm Văn Chỉ, mẹ Phạm Thị Hút. 

          32. Lương Ái Linh, sinh ngày 13/7/1992. Ngày đăng ký khai sinh 03/10/2017, 

cha Lương Độc Thân, mẹ Trương Thị Lan. 

          33. Phạm Văn Chi, sinh ngày 14/9/2017. Ngày đăng ký khai sinh 12/10/2017, 

cha Phạm Văn K Rô, mẹ Đinh Thị Loan. 

          34. Phạm Văn Đong, sinh ngày 10/5/1954. Ngày đăng ký khai sinh 

23/10/2017, cha Phạm Văn Mõ, mẹ Phạm Thị Lấp. 

          35. Phạm Thị Héo, sinh ngày 01/01/1935. Ngày đăng ký khai sinh 24/10/2017, 

cha Phạm Văn Síp, mẹ Phạm Thị Lân. 

          36. Phạm Thị Nhu, sinh ngày 01/01/1951. Ngày đăng ký khai sinh 27/10/2017, 

cha Phạm Văn P Ria, mẹ Phạm Thị Điệp. 

          37. Nguyễn Duy Đăng Khoa sinh ngày 22/10/2017. Ngày đăng ký khai sinh 

30/10/2017, cha Nguyễn Duy Nan, mẹ Phạm Thị Thanh. 

          38. Phạm Văn Mĩa, sinh ngày 01/01/1951. Ngày đăng ký khai sinh 

30/10/2017, cha Phạm Văn Uốt, mẹ Phạm Thị Nhủa. 

          39. Phạm Thị Thuỳ Hân, sinh ngày 22/10/2017. Ngày đăng ký khai sinh 

07/11/2017, cha Phạm Văn Sơn, mẹ Phạm Thị Rên. 
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          40. Phạm Thị Thấy, sinh ngày 28/9/2017. Ngày đăng ký khai sinh 08/11/2017, 

cha Phạm Văn Thốt, mẹ Phạm Thị Thăng. 

          41. Phạm Thị Chưm, sinh ngày 01/01/1954 Ngày đăng ký khai sinh 

13/11/2017, cha Phạm Văn Vin, mẹ Phạm Thị Doan. 

          42. Phạm Văn Dâng, sinh ngày 18/10/2017. Ngày đăng ký khai sinh 

13/11/2017, mẹ Phạm Thị Hương. 

          43. Phạm Văn Moát, sinh ngày 01/01/1953. Ngày đăng ký khai sinh 

20/11/2017, cha Phạm Văn Khêng, mẹ Phạm Thị Bảy. 

          44. Phạm Thị Nhường, sinh ngày 13/11/2017. Ngày đăng ký khai sinh 

31/11/2017, mẹ Phạm Thị Hương. 

          45. Phạm Thị Nhỉ, sinh ngày 01/01/1936. Ngày đăng ký khai sinh 11/12/2017, 

cha Phạm Văn Hỉ, mẹ Phạm Thị Xết. 

          46. Phạm Hoàng Phát, sinh ngày 26/11/2017. Ngày đăng ký khai sinh 20/12 

/2017, cha Phạm Văn Sa, mẹ Phạm Thị Bưa. 

          47. Phạm Văn Nhị, sinh ngày 11/12/2017. Ngày đăng ký khai sinh 

25/12/2017, mẹ Phạm Thị Troà. 

          48. Phạm Dương Sỹ sinh ngày 20/11/2017. Ngày đăng ký khai sinh 

29/12/2017, cha Phạm Văn Thúp, mẹ Phạm Thị Thêm. 

          49. Phạm Văn Lân, sinh ngày 19/9/2017. Ngày đăng ký khai sinh 29/12/2017, 

cha Phạm Văn Chưng, mẹ Phạm Thị Sôn. 

          50. Phạm Gia Hào, sinh ngày 27/12/2016. Ngày đăng ký khai sinh 07/3/2017, 

cha Phạm Văn Chõ, mẹ Phạm Thị Hiệu. 

          51. Phạm Thị Thuỷ, sinh ngày 30/3/2017. Ngày đăng ký khai sinh 10/4/2017,, 

mẹ Phạm Thị Xúc. 

          52. Phạm Minh Tuấn, sinh ngày 10/6/2017. Ngày đăng ký khai sinh 

03/7/2017, cha Phạm Văn Ta, mẹ Phạm Thị Hơ. 

          53. Phạm Thị Đên, sinh ngày 01/01/1948. Ngày đăng ký khai sinh 03/8/2017, 

cha Phạm Văn Léo, mẹ Phạm Thị Gút. 

          54. Phạm Thị Bé Thuỷ, sinh ngày 25/9/2017. Ngày đăng ký khai sinh 

16/10/2017, cha Phạm Văn Bên, mẹ Phạm Thị Thêu. 

Năm 2018: 45 trường hợp 

1. Phạm Văn Tầy, sinh ngày 27/5/1983. Ngày đăng ký khai sinh 07/02/2018, 

cha Phạm Văn Trường, mẹ Phạm Thị Ói. 

2. Phạm Văn Đoi, sinh ngày 16/5/1943. Ngày đăng ký khai sinh 21/5/2018, 

cha Phạm Văn Vật, mẹ Phạm Thị Vách. 

3. Phạm Thị Thuỳ Linh, sinh ngày 26/6/2018. Ngày đăng ký khai sinh 

02/7/2018, cha Phạm Văn Sách, mẹ Phạm Thị Hệ. 
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4. Phạm Thị Thuỳ Lệ, sinh ngày 05/12/2014. Ngày đăng ký khai sinh 

03/7/2018, cha Phạm Văn Sách, mẹ Phạm Thị Hệ. 

5. Phạm Thị Xốt, sinh ngày 01/01/1981. Ngày đăng ký khai sinh 20/9/2018, 

mẹ Phạm Thị Nhoa. 

6. Phạm Thị Hạnh, sinh ngày 22/9/2018. Ngày đăng ký khai sinh 01/102018, 

cha Phạm Văn Huông, mẹ Phạm Thị Thuý. 

7. Phạm Văn Xay, sinh ngày 10/6/1951. Ngày đăng ký khai sinh 16/01/2018, 

cha Phạm Văn Nhia, mẹ Phạm Thị Thí. 

8. Phạm Ngọc Thu Hồng, sinh ngày 22/12/2017. Ngày đăng ký khai sinh 

16/4/2018, cha Phạm Văn Hi, mẹ Phạm Thị Bình. 

9. Phạm Thị Tuyết Linh, sinh ngày 08/02/2018. Ngày đăng ký khai sinh 

21/02/2018, cha Phạm Văn Thao, mẹ Phạm Thị Khơi. 

10. Phạm Thị Quý, sinh ngày 23/01/2018. Ngày đăng ký khai sinh 02/3/2018, 

cha Phạm Văn Găm, mẹ Phạm Thị Mít. 

11. Phạm Thị Quyên, sinh ngày 23/01/2018. Ngày đăng ký khai sinh 

02/3/2018, cha Phạm Văn Găm, mẹ Phạm Thị Mít. 

12. Phạm Thị Hói, sinh ngày 01/01/1951. Ngày đăng ký khai sinh 07/3/2018, 

cha Phạm Văn Bớt, mẹ Phạm Thị Hia. 

13. Nguyễn Thị Tấn, sinh ngày 01/01/1930. Ngày đăng ký khai sinh 

19/4/2018, cha Nguyễn Duyên, mẹ Võ Thị Chút. 

14. Phạm Văn Lãm, sinh ngày 01/4/2018. Ngày đăng ký khai sinh 08/5/2018, 

cha Phạm Văn Phụng, mẹ Phạm Thị Lịch. 

15. Phạm Thị Hạnh, sinh ngày 01/01/1930. Ngày đăng ký khai sinh 11/5/2018, 

cha Phạm Dần, mẹ Võ Thị Cúc. 

16. Phạm Thị Thuyền, sinh ngày 05/5/2018. Ngày đăng ký khai sinh 

16/5/2018, cha Phạm Văn Sên, mẹ Phạm Thị Bết. 

17. Bùi Gia Hưng, sinh ngày 17/5/2018. Ngày đăng ký khai sinh 14/6/2018, 

cha Bùi Duy Tiệp, mẹ Phạm Thị Điệp. 

18. Phạm Thị Tư, sinh ngày 01/01/1963. Ngày đăng ký khai sinh 26/6/2018, 

cha Phạm Văn Ga, mẹ Phạm Thị Du. 

19. Phạm Thị Y Nang sinh ngày 15/6/2018. Ngày đăng ký khai sinh 

29/6/2018, cha Phạm Văn Đức, mẹ Phạm Thị Thá. 

20. Phạm Văn Bảo, sinh ngày 25/09/2017. Ngày đăng ký khai sinh 01/7/2018, 

cha Phạm Văn Kiếu, mẹ Phạm Thị Kát. 

21. Phạm Thị Bi, sinh ngày 25/9/2017. Ngày đăng ký khai sinh 11/7/2018, 

cha Phạm Văn Kiếu, mẹ Phạm Thị Kát. 
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22. Nguyễn Đức Tiến, sinh ngày 15/11/1996. Ngày đăng ký khai sinh 

26/7/2018, cha Nguyễn Văn Bé, mẹ Nguyễn Thị Lan. 

23. Phạm Văn Kun, sinh ngày 03/10/2017. Ngày đăng ký khai sinh 08/8/2018, 

cha Phạm Văn Quyền, mẹ Phạm Thị Tia. 

24. Phạm Văn Quyết, sinh ngày 05/03/2018. Ngày đăng ký khai sinh 

09/8/2018, cha Phạm Văn Quyên, mẹ Phạm Thị Truỷ. 

25. Phạm Văn Rãy, sinh ngày 25/07/1962. Ngày đăng ký khai sinh 14/8/2018, 

cha Phạm Văn Nhít, mẹ Phạm Thị Mạch. 

26. Nguyễn Thị Kim Anh, sinh ngày 07/11/1976. Ngày đăng ký khai sinh 

14/8/2018, cha Nguyễn Tiến Khoa, mẹ Nguyễn Thị Xin. 

27. Phạm Văn Bí, sinh ngày 01/01/1968. Ngày đăng ký khai sinh 22/8/2018, 

cha Phạm Văn Rớt, mẹ Phạm Thị Hi. 

28. Phạm Văn Sân, sinh ngày 01/01/1978. Ngày đăng ký khai sinh 11/9/2018,  

mẹ Phạm Thị K Rót. 

29. Phạm Thị Chiến, sinh ngày 01/01/1965. Ngày đăng ký khai sinh 

12/9/2018, cha Phạm Văn Tăng, mẹ Phạm Thị Lê. 

           30. Phạm Văn Nhảy, sinh ngày 01/01/1943. Ngày đăng ký khai sinh 

17/9/2018, cha Phạm Văn Rĩa, mẹ Phạm Thị Biết. 

31. Phạm Gia Khánh, sinh ngày 05/9/2018. Ngày đăng ký khai sinh 

24/9/2018, mẹ Phạm Thị Hơ. 

32. Phạm Văn Khăn, sinh ngày 01/02/1986. Ngày đăng ký khai sinh 

25/9/2018, cha Phạm Văn Quây, mẹ Phạm Thị Tanh. 

33. Trương Minh Tuệ, sinh ngày 07/9/2018. Ngày đăng ký khai sinh 

08/10/2018, cha Trương Ngọc Phước, mẹ Nguyễn Thị Bình. 

34. Phạm Văn Khung, sinh ngày 05/10/1980. Ngày đăng ký khai sinh 

15/10/2018, cha Phạm Văn Phốp, mẹ Phạm Thị Hép. 

35. Phạm Trung Nguyên, sinh ngày 25/9/2018. Ngày đăng ký khai sinh 

16/10/2018, cha Phạm Văn Tam, mẹ Phạm Thị Xót. 

36. Phạm Thị Thuỳ Diễm, sinh ngày 23/9/2018. Ngày đăng ký khai sinh 

22/10/2018, cha Phạm Văn Minh, mẹ Phạm Thị Cốt. 

37. Phạm Văn Hoài, sinh ngày 21/9/2018. Ngày đăng ký khai sinh 

22/10/2018, cha Phạm Văn Thốc, mẹ Phạm Thị  K Rưn. 

38. Phạm Văn Ka Ta Xi, sinh ngày 03/10/2018. Ngày đăng ký khai sinh 

29/10/2018, mẹ Phạm Thị Dươm. 

39. Phạm Văn An, sinh ngày 11/9/2018. Ngày đăng ký khai sinh 15/11/2018, 

mẹ Phạm Thị Trinh. 
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40. Phạm Hoàng Kim, sinh ngày 26/11/2018. Ngày đăng ký khai sinh 

03/12/2018, cha Phạm Văn Khoang, mẹ Phạm Thị Chách. 

41. Phạm Quốc Bảo, sinh ngày 09/11/2018. Ngày đăng ký khai sinh 

03/12/2018, cha Phạm Văn Buốt, mẹ Phạm Thị Sơm. 

42. Phạm Thị Tha, sinh ngày 10/10/1996. Ngày đăng ký khai sinh 15/12/2018, 

cha Phạm Văn Oa, mẹ Phạm Thị Nàng. 

43. Phạm Chấn Hào, sinh ngày 04/11/2018. Ngày đăng ký khai sinh 

10/12/2018, cha Phạm Văn Huyên, mẹ Phạm Thị Lanh. 

44. Phạm Thị Thu Hoài, sinh ngày 20/10/2018. Ngày đăng ký khai sinh 

28/12/2018, cha Phạm Văn Lục, mẹ Phạm Thị Bên. 

45. Phạm Thị KRơ, sinh ngày 01/01/1965. Ngày đăng ký khai sinh 

28/12/2018, cha Phạm Văn Lăng, mẹ Phạm Thị Tép. 

Năm 2019: 44 trường hợp 

1. Phan Trung Phú, sinh ngày 29/11/2016. Ngày đăng ký khai sinh 

07/01/2019, cha Phan Tấn Phát, mẹ Nguyễn Thị Mỹ Châu. 

2. Phan Nam Phú, sinh ngày 29/11/2016. Ngày đăng ký khai sinh 07/01/2019, 

cha Phan Tấn Phát, mẹ Nguyễn Thị Mỹ Châu. 

3. Phạm Thị Thanh Thuý, sinh ngày 03/12/2018. Ngày đăng ký khai sinh 

09/01/2019, cha Phạm Văn Tháo, mẹ Phạm Thị Nho. 

4. Phạm Huyền Anh, sinh ngày 02/12/2018. Ngày đăng ký khai sinh 

16/01/2019, cha Phạm Văn Công, mẹ Phạm Thị Y Pha. 

5. Phạm Văn Oang, sinh ngày 11/3/1957. Ngày đăng ký khai sinh 28/01/2019, 

cha Phạm Văn Pé, mẹ Phạm Thị Ruông. 

6. Phạm Thị Lẹp, sinh ngày 01/01/1960. Ngày đăng ký khai sinh 01/3/2019, 

cha Phạm Văn Bé, mẹ Phạm Thị Mu. 

7. Phạm Văn Sự, sinh ngày 20/10/1971. Ngày đăng ký khai sinh 01/3/2019, 

cha Phạm Văn Kể, mẹ Phạm Thị Ghêu. 

8. Phạm Thị Hi, sinh ngày 01/01/1980. Ngày đăng ký khai sinh 01/3/2019, 

cha Phạm Văn Día, mẹ Phạm Thị Lác. 

9. Phạm Thị Đa, sinh ngày 01/01/1963. Ngày đăng ký khai sinh 01/3/2019, 

cha Phạm Văn K Rêu, mẹ Phạm Thị Muông. 

10. Phạm Thị Dá, sinh ngày 01/01/1954. Ngày đăng ký khai sinh 01/3/2019. 

11. Phạm Văn Nấy, sinh ngày 01/01/1944. Ngày đăng ký khai sinh 01/3/2019. 

12. Phạm Văn Chá, sinh ngày 01/01/1968. Ngày đăng ký khai sinh 01/3/2019 

13. Phạm Văn Thiêu, sinh ngày 02/12/1970. Ngày đăng ký khai sinh 

01/3/2019 
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14. Phạm Thị Thuyên, sinh ngày 19/11/1981.  Ngày đăng ký khai sinh 

01/3/2019. 

15. Phạm Văn Đôn, sinh ngày 01/01/1955  Ngày đăng ký khai sinh 01/3/2019 

16. Phạm Thị Dát, sinh ngày 01/01/1960  Ngày đăng ký khai sinh 01/3/2019 

17. Phạm Văn Xen sinh ngày 01/01/1957. Ngày đăng ký khai sinh 01/3/2019 

18. Phạm Thị Nhớ, sinh ngày 01/01/1972. Ngày đăng ký khai sinh 05/3/2019 

19. Phạm Thị Bích Đào, sinh ngày 25/01/2019. Ngày đăng ký khai sinh 

18/3/2019, cha Phạm Văn Đậu, mẹ Phạm Thị Trăm. 

20. Phạm Thị Kim, sinh ngày 04/3/2019. Ngày đăng ký khai sinh 25/3/2019, 

cha Phạm Văn Quýt, mẹ Phạm Thị Hô. 

21. Phạm Văn Viên, sinh ngày 04/3/2019. Ngày đăng ký khai sinh 25/3/2019, 

cha Phạm Văn Tía, mẹ Phạm Thị Trơ. 

22. Phạm Văn Su, sinh ngày 01/01/2019. Ngày đăng ký khai sinh 01/4/2019,  

mẹ Phạm Thị Thí. 

23. Phạm Thị Đen, sinh ngày 01/01/1960. Ngày đăng ký khai sinh 06/5/2019. 

24. Phạm Thị Hồng Khuyên, sinh ngày 22/06/2019. Ngày đăng ký khai sinh 

18/6/2019, cha Phạm Văn Ong, mẹ Phạm Thị Hiêm. 

25. Phạm Thị Yên Nhiệt, sinh ngày 27/6/2019. Ngày đăng ký khai sinh 

03/7/2019, cha Phạm Văn Khôm, mẹ Phạm Thị Biên. 

26. Phạm Thị Quỳnh Như, sinh ngày 20/5/2019. Ngày đăng ký khai sinh 

03/7/2019, mẹ Phạm Thị Đanh. 

27. Phạm Văn Tạo, sinh ngày 20/12/2018. Ngày đăng ký khai sinh 19/7/2019, 

cha Phạm Văn Thoả, mẹ Phạm Thị Kết. 

28. Phạm Văn Hiếu, sinh ngày 21/8/2018. Ngày đăng ký khai sinh 19/7/2019.  

29. Phạm Thuỷ Diễm, sinh ngày 17/5/2019. Ngày đăng ký khai sinh 

23/7/2019, mẹ Phạm Thị Hê. 

30. Phạm Thuỳ Dung, sinh ngày 12/7/2019. Ngày đăng ký khai sinh 

01/8/2019.  

31. Phạm Hồng Thái, sinh ngày 31/7/2019. Ngày đăng ký khai sinh 22/8/2019.  

32. Phạm Văn Đăng, sinh ngày 01/01/1959. Ngày đăng ký khai sinh 

27/8/2019.  

33. Phạm Thị Trừng, sinh ngày 01/01/1977. Ngày đăng ký khai sinh 

04/9/2019.  

34. Phạm Đức Thượng, sinh ngày 22/8/2019. Ngày đăng ký khai sinh 

12/9/2019.  
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35. Nguyễn Phạm Minh Triết, sinh ngày 18/7/2019. Ngày đăng ký khai sinh 

25/9/2019.  

36. Phạm Anh Tương, sinh ngày 22/9/2019. Ngày đăng ký khai sinh 

01/10/2019.  

37. Lò Mạnh Trường, sinh ngày 03/9/2019. Ngày đăng ký khai sinh 

21/10/2019.  

38. Phạm Bích Thuỳ, sinh ngày 21/9/2019. Ngày đăng ký khai sinh 

22/10/2019.  

39. Phạm Thị Thư, sinh ngày 01/01/1966. Ngày đăng ký khai sinh 01/01/2019.  

40. Phạm Thị Kim Tiến, sinh ngày 03/12/2019. Ngày đăng ký khai sinh 

31/12/2019.  

41. Phạm Thị Min, sinh ngày 20/10/2019. Ngày đăng ký khai sinh 04/11/2019.  

42. Phạm Văn Chới, sinh ngày 01/01/1964. Ngày đăng ký khai sinh 

08/11/2019.  

43. Phạm Văn Đời, sinh ngày 06/05/1949. Ngày đăng ký khai sinh 

26/11/2019.  

44. Phạm Thị Đòi, sinh ngày 01/01/1954. Ngày đăng ký khai sinh 26/11/2019.  

Năm 2020: 14 trường hợp 

1. Phạm Thị Thanh Thuý, sinh ngày 23/9/2020. Ngày đăng ký khai sinh 

13/10/2020.  

2. Phạm Thị Thanh Thuý, sinh ngày 01/10/2020. Ngày đăng ký khai sinh 

04/11/2020.  

3. Phạm Văn Thuyên, sinh ngày 24/10/2019. Ngày đăng ký khai sinh 

10/02/2020.  

4. Phạm Thị Phẩy, sinh ngày 01/01/1960. Ngày đăng ký khai sinh 13/02/2020.  

5. Võ Thành Thịnh, sinh ngày 18/9/1960. Ngày đăng ký khai sinh 17/02/2020.  

6. Phạm Đức Thịnh, sinh ngày 10/01/2020. Ngày đăng ký khai sinh 

19/02/2020.  

7. Phạm Văn Vơi, sinh ngày 01/01/1965. Ngày đăng ký khai sinh 21/02/2020.  

8. Võ Thanh Trúc, sinh ngày 17/01/2020. Ngày đăng ký khai sinh 25/02/2020.  

9. Phạm Thị Kim Kính, sinh ngày 25/02/2020. Ngày đăng ký khai sinh 

10/03/2020.  

10. Phạm Thị Lang, sinh ngày 20/02/2020. Ngày đăng ký khai sinh 

11/03/2020.  

11. Phạm Thị Thuỳ, sinh ngày 12/4/2020. Ngày đăng ký khai sinh 13/5/2020.  

12. Phạm Thị Lấy, sinh ngày 01/01/1980. Ngày đăng ký khai sinh 09/6/2020.  
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13. Phạm Thị Thuỳ Trâm, sinh ngày 03/7/2020. Ngày đăng ký khai sinh 

16/7/2020.  

14. Phạm Huy Thuỷ, sinh ngày 14/9/2020. Ngày đăng ký khai sinh 

18/11/2020.  

Năm 2021: 15 trường hợp 

1. Phạm Văn Xoá, sinh ngày 02/02/2021. Ngày đăng ký khai sinh 25/02/2021. 

2. Phạm Thị Thuý Kiều, sinh ngày 21/3/2021. Ngày đăng ký khai sinh 

07/4/2021. 

3. Phạm Thị Thuỳ, sinh ngày 20/3/2021. Ngày đăng ký khai sinh 13/4/2021. 

4. Phạm Thị Hoá, sinh ngày 17/10/1997. Ngày đăng ký khai sinh 20/4/2021. 

5. Phạm Thị Thuý, sinh ngày 17/01/2003. Ngày đăng ký khai sinh 04/5/2021. 

6. Phạm Sương Thuỳ, sinh ngày 10/01/2021. Ngày đăng ký khai sinh 

19/02/2021. 

7. Phạm Phúc, sinh ngày 15/01/2021. Ngày đăng ký khai sinh 25/02/2021. 

8. Phạm Thị Thu Thuý, sinh ngày 03/01/2021. Ngày đăng ký khai sinh 

05/03/2021. 

9. Phạm Thị Thuý Hằng, sinh ngày 10/4/2021. Ngày đăng ký khai sinh 

22/4/2021. 

10. Phạm Thị Thuỳ Dương, sinh ngày 21/3/2019. Ngày đăng ký khai sinh 

01/10/2021. 

11. Phạm Văn Minh, sinh ngày 26/9/2021. Ngày đăng ký khai sinh 

28/10/2021. 

12. Phạm Thị Phương Thuỳ, sinh ngày 09/10/2020. Ngày đăng ký khai sinh 

09/9/2021. 

13. Phạm Văn Vỹ, sinh ngày 07/7/2021. Ngày đăng ký khai sinh 01/10/2021. 

14. Phạm Thị Thuỳ Sương, sinh ngày 01/10/2021. Ngày đăng ký khai sinh 

01/11/2021. 

15. Phạm Thị Trời, sinh ngày 01/01/1990. Ngày đăng ký khai sinh 

01/11/2021. 

Năm 2022: 04 trường hợp 

1. Phạm Thị Thuỷ Oanh, sinh ngày 24/5/2022. Ngày đăng ký khai sinh 

06/6/2022. 

2. Phạm Minh Công, sinh ngày 10/9/2022. Ngày đăng ký khai sinh 

18/10/2022. 

3. Phạm Thị Thuý Kiều, sinh ngày 02/12/2022. Ngày đăng ký khai sinh 

14/12/2022. 
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4. Phạm Thuỳ Nhiên, sinh ngày 07/7/2022. Ngày đăng ký khai sinh 

16/12/2022. 

Năm 2023: 04 trường hợp 

1. Đinh Thị Thuỷ Tiên, sinh ngày 22/12/2022. Ngày đăng ký khai sinh 

05/01/2023. 

2. Phạm Thị Thanh Thuỳ, sinh ngày 11/01/2023. Ngày đăng ký khai sinh 

16/02/2023. 

3. Phạm Văn Loả,  sinh ngày 10/09/1990. Ngày đăng ký khai sinh 25/7/2023. 

4. Phạm Thuỳ Yến Nhi, sinh ngày 15/11/2023. Ngày đăng ký khai sinh 

05/12/2023. 

Năm 2024: 08 trường hợp 

1. Phạm Thị Thuỳ Tuyết, sinh ngày 21/12/2023. Ngày đăng ký khai sinh 

22/01/2024. 

2. Phạm Thị Kim Thuỳ, sinh ngày 09/3/2024. Ngày đăng ký khai sinh 

22/32024. 

3. Phạm Thị Thuý Diễm,  sinh ngày 21/3/2024. Ngày đăng ký khai sinh 

02/4/2024. 

4. Phạm Thị Ngọc Thuỷ, sinh ngày 29/12/2023. Ngày đăng ký khai sinh 

23/01/2024. 

5. Phạm Thuỳ Yến Linh , sinh ngày 12/3/2024. Ngày đăng ký khai sinh 

26/03/2024. 

6. Phạm Thị Thuỷ Tiên, sinh ngày 13/4/2024. Ngày đăng ký khai sinh 

03/5/2024. 

7. Phạm Thị Thuỳ Dương, sinh ngày 02/11/2024. Ngày đăng ký khai sinh 

26/11/2024. 

8. Phạm Thuỳ Tiên, sinh ngày 10/5/2024. Ngày đăng ký khai sinh 30/09/2024. 

II. Tồn tại, vướng mắc 

Bên cạnh những kết quả đạt được trong quá trình số hoá dữ liệu hộ tịch trên 

cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử thì còn nhiều tồn tại, vướng mắc trong quá trình đưa dữ 

liệu vào sử dụng, cụ thể như sau: 

Hệ thống thông tin quản lý, đăng ký hộ tịch điện tử thường xuyên chậm, lỗi, 

dữ liệu hiển thị thông tin không đầy đủ. 

Có nhiều trường hợp sai ngày đăng ký khai sinh, bị lỗi chính tả, sai thông tin 

trong sổ hộ tịch. 

Trên hệ thống cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử về đăng ký khai sinh có nhiều 

trường hợp hồ sơ một công dân bị trùng lặp 2, 3 lần, có một số trường hợp hiện tại 

sổ khai sinh đã bổ sung tên cha nhưng trên hệ thống cở sở dữ liệu điện tử không có, 
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nhiều trường hợp hộ tịch không có tên trên hệ thống cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử… 

Trong phần mềm Hộ tịch của Bộ Tư pháp chỉ đáp đứng được cho Đăng ký khai sinh, 

đăng ký khai tử, đăng ký kết hôn, cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân, đăng ký 

thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, đăng ký nhận cha, mẹ con, đăng ký Giám hộ, 

đăng ký Nuôi con nuôi, nhưng trong quá trình thực hiện, sử dụng có một số trường 

hợp cấp bản sao trích lục hộ tịch lại không có thông tin nên khó cho việc tra cứu giải 

quyết thủ tục hành chính. 

III. Đề xuất 

          Đề nghị Sở Tư pháp mở rộng chức năng nhập bù dữ liệu hộ tịch (để nhập 

những trường hợp chưa được cập nhật thông tin trên cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử). 

Trên đây là nội dung báo cáo thực hiện rà soát dữ liệu hộ tịch lịch sử, Ủy ban 

nhân dân xã Ba Dinh kính báo cáo./. 
 

Nơi nhận: 

- Sở Tư pháp; 
- CT, các PCT UBND xã; 

- Lưu: VT, VP(ttno). 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 Phạm Văn Ôn 
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